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CÂU 1: Trong Bộ máy nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì: 

A. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

B. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

C. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành của Quốc hội 

D. Toà án nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

CÂU 2: Theo Hiến pháp 2013, Người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại là: 

A. Chủ tịch nước 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tịch Quốc hội 

D. Tổng bí thư 

CÂU 3: Nhà nước đơn nhất được đặc trưng bởi điều gì? 

A. Có nhiều hệ thống pháp luật 

B. Một hệ thống pháp luật và cơ quan quyền lực thống nhất 

C. Quyền lực chia đều giữa các bang 

D. Các nhà nước thành viên có quyền tự trị cao 

CÂU 4: Chủ thể nào có quyền đề nghị làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp: 

A. Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 

B. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu 

 Quốc hội 

C. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu 

 Quốc hội 

D. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất hai phần 

ba tổng số đại biểu Quốc hội 

CÂU 5: Hiện nay, các thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam gồm: 

A. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, 

Thành phố Cần Thơ 

B. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ và 

Thành phố Huế 

C. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ 
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D. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, 

Thành phố Cần Thơ và Thành phố Huế 

CÂU 6: Ai có quyền quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, ký kết điều ước quốc tế thuộc thẩm 

quyền của Chính phủ? 

A. Thủ tướng Chính phủ    B. Chủ tịch nước 

C. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao   D. Quốc hội 

CÂU 7: Việc nhà nước bằng ý chí đơn phương của mình, buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải 

gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở bộ phận 

chế tài của quy phạm pháp luật do ngành luật tương ứng xác định là nội dung của khái niệm: 

A. Trách nhiệm pháp lý.    B. Vi phạm pháp luật. 

C. Hành vi trái pháp luật.   D. Biện pháp cưỡng chế nhà nước. 

CÂU 8: Một quy phạm pháp luật thường gồm các yếu tố cơ bản nào? 

A. Giả định, nội dung, trách nhiệm pháp lý 

B. Chủ thể, đối tượng, quyền hạn 

C. Giả định, quy định, chế tài 

D. Đối tượng, nội dung, hậu quả 

CÂU 9: Luật đất đai năm 2024 do chủ thể nào sau đây ban hành? 

A. Bộ nông nghiệp và môi trường  B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Quốc hội      D. Chính phủ 

CÂU 10:  Anh Quân điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và đâm phải người đi bộ đang qua đường, 

gây thương tích nặng cho người này. Khi được hỏi, anh Quân thừa nhận mình thấy đèn đỏ nhưng 

nghĩ rằng có thể nhanh chóng vượt qua mà không gây tai nạn. Hành vi của anh Quân thuộc loại 

lỗi nào? 

A. Cố ý trực tiếp     B. Cố ý gián tiếp 

C. Vô ý vì quá tự tin    D. Vô ý do cẩu thả 

CÂU 11: Bà Lan kinh doanh đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên bị 

thanh tra giao thông xử phạt. Vậy hành vi của bà Lan thuộc loại vi phạm pháp luật nào? 

A. Vi phạm hình sự    B. Vi phạm dân sự 

C. Vi phạm kỷ luật    D. Vi phạm hành chính 

CÂU 12: Nội dung “sự tác động của pháp luật vào ý thức của con người, làm cho con người xử sự 

phù hợp với cách xử sự được quy định trong các quy phạm pháp luật” là nội dung của chức năng nào 

của pháp luật? 

A. Chức năng giáo dục của pháp luật.   B. Chức năng cưỡng chế của pháp luật. 

C. Chức năng bảo vệ của pháp luật.   D. Chức năng giao tiếp của pháp luật. 

CÂU 13: Động cơ là thuộc thành phần nào trong cấu thành vi phạm pháp luật? 

A. Mặt khách quan    B. Mặt chủ quan 

C. Chủ thể      D. Khách thể 
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CÂU 14: Văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi nào sau đây không do Quốc hội thông qua? 

A. Nghị quyết     B. Luật 

C. Thông tư     D. Bộ luật 

CÂU 15: “Những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự kiến trong quy phạm pháp luật gắn 

với việc phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể khi chúng diễn ra trong thực tế 

đời sống” là: 

A. Hành vi pháp lý của chủ thể pháp luật 

B. Khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật của chủ thể 

C. Thỏa thuận của các bên trong quan hệ pháp luật 

D. Sự kiện pháp lý 

CÂU 16: Chọn đáp án đúng: 

A. Quan hệ sở hữu được ngành luật Hình sự điều chỉnh 

B. Quan hệ tài sản và nhân thân do ngành luật Hình sự điều chỉnh 

C. Các quan hệ xã hội do ngành luật khác điều chỉnh có thể là đối tượng bảo vệ của ngành 

luật Hình sự khi bị xâm hại ở mức độ nhất định 

D. Tất cả đều đúng 

CÂU 17: Ngày 2/2/2024, Hùng (sinh ngày 10/1/2007) cùng bạn phá cửa đột nhập vào nhà hàng 

xóm lấy trộm một chiếc laptop và một số tài sản khác, tổng trị giá 35 triệu đồng. Khi bị cơ quan 

công an mời làm việc, Hùng cho rằng mình không thể bị xử lý hình sự vì không gây thiệt hại 

nghiêm trọng. Hỏi, nhận định của Hùng đúng hay sai? 

A. Đúng, vì Hùng không cố ý gây thiệt hại lớn đến tài sản 

B. Sai, vì Hùng đã đủ 16 tuổi và hành vi trộm cắp trị giá trên 2 triệu đồng có thể bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự 

C. Đúng, vì Hùng chưa đủ 18 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự 

D.  Sai, vì mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau, không phân biệt độ tuổi 

CÂU 18: Tiêu chí để phân biệt giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác là: 

A. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 

B. Lỗi của chủ thể thực hiện hành vi phạm tội 

C. Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 

D. Năng lực chủ thể phạm tội 

CÂU 19: Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, chủ thể của tội phạm là: 

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 

B. Cá nhân hoặc tổ chức  

C. Người có năng lực hành vi dân sự hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân 

D. Người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại 

CÂU 20: Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho 

xã hội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự thì: 
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A. Không phải chịu trách nhiệm hình sự 

B. Được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

C. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng ở mức độ hạn chế hơn so với những người bình 

thường khác 

D. Vẫn bị coi là phạm tội và tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự được xem là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

CÂU 21: Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, không áp dụng hình phạt tù chung thân 

đối với:  

A. Phụ nữ đang mang thai 

B. Người dưới 18 tuổi phạm tội 

C. Người đủ 75 tuổi trở lên phạm tội 

D. Cả A, B, C 

CÂU 22: Ông của Kiệt mất và có để lại cho Kiệt một số di sản. Tuy nhiên, bản than Kiệt muốn 

để lại phần di sản này cho ông Lân là cậu ruột của Kiệt với mục đích sử dụng di sản đó vào việc 

thờ cúng, hương hỏa. Vậy Kiệt muốn từ chối nhận di sản thì phải thực hiện vào thời điểm nào 

mới đúng quy định của pháp luật hiện hành? 

A. Trước thời điểm phân chia di sản.    

B. Tại thời điểm phân chia di sản. 

C. Khi người có tài sản chết. 

D. Khi những người trong hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai và thứ ba đồng ý. 

CÂU 23: Năm 2022, ông Nam có lập di chúc để một một mảnh đất (tài sản riêng của ông) cho 

em gái của ông là chị T. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại thì ông muốn thay đổi nội dung của di 

chúc trước đó đã lập. Biết ông Nam có vợ và một con trai.Vậy theo quy định pháp luật hiện 

hành thì ông Nam có thể sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập ở thời điểm nào? 

A. Khi di chúc chưa được ký tên.           B. Khi di chúc chưa được công chứng hoặc chứng 

thực  

C. Bất cứ lúc nào.    D. Khi vợ và con gái đồng ý. 

CÂU 24: Ông  Phúc và bà Hạnh là vợ chồng. Họ có hai con là Thành và Công. Thành kết hôn 

với chị Đạt và có hai con là Như và Ý. Năm 2020, anh Thành chết bệnh tật. Năm 2022, ông Phúc 

chết do bị tai nạn. Biết: anh Thành và ông Phúc không lập di chúc; Tòa án xác định tài sản chung 

của Thành và Đạt là 600 triệu đồng; tài sản chung của ông Phúc và bà Hạnh khi chưa nhận di sản 

của Thành là 780 triệu đồng. Hãy cho biết tổng tài sản mà cháu Như được hưởng của ông Phúc 

là bao nhiêu?  

A. 150 triệu đồng               

B. 75 triệu đồng      

C.  60 triệu đồng               
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D. Như không được hưởng di sản của ông Phúc vì Như là cháu thì không thuộc hàng thừa kế 

thứ nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.  

CÂU 25: Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Quyền nhân thân có thể được chuyển giao trong mọi người hợp mà chủ thể có quyền mong 

muốn. 

B. Quyền nhân thân không bao gồm quyền xác định lại giới tính. 

C. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho 

người khác, trừ trường hợp luật có liên quan quy định khác. 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai. 

CÂU 26: Chọn câu trả lời đúng: 

A. Việc thay đổi họ của cá nhân làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự được xác 

lập theo họ cũ. 

B. Việc thay đổi họ của cá nhân có thể làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự 

được xác lập theo họ cũ. 

C. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự 

được xác lập theo họ cũ. 

D. Pháp luật không có quy định về việc cá nhân được thay đổi họ của mình. 

CÂU 27: Một buổi sáng khi đang tập thể dục trên con đường trước nhà, anh Hoàng phát hiện một 

túi màu xanh và khi mở ra anh thấy 40 tờ mệnh giá 500.000 đồng nhưng không có bất kỳ thông 

tin nhận dạng chủ sở hữu nào. Theo quy định của pháp luật, anh Hoàng cần thực hiện những bước 

nào để có thể xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với số tiền trên? 

A. Anh Hoàng có thể giữ lại số tiền và sử dụng ngay lập tức. 

B. Anh Hoàng cần thông báo công khai; nếu sau 06 tháng không có ai đến nhận, quyền sở hữu 

thuộc về anh Hoàng 

C. Anh Hoàng có thể tặng cho số tiền đó cho bất kỳ ai. 

D. Anh Hoàng cần báo cáo với cơ quan công an địa phương; nếu sau 12 tháng không có ai đến 

nhận, quyền sở hữu thuộc về anh Hoàng. 

CÂU 28: Chị N và anh Q kết hôn hợp pháp vào năm 2021, không lập văn bản thỏa thuận chế độ 

tài sản riêng. Năm 2023, chị N được bố mẹ tặng riêng cho 1 tỷ đồng. Sau đó, chị dùng toàn bộ số 

tiền này để mua một chiếc ô tô và làm thủ tục đăng ký đứng tên cả hai vợ chồng. Hỏi, chiếc ô tô 

này được xác định là tài sản chung hay tài sản riêng? 

A. Tài sản riêng của chị N vì được mua từ tiền riêng do bố mẹ tặng cho 

B. Tài sản chung của vợ chồng vì được đăng ký đứng tên cả hai người. 

C. Tài sản riêng của chị N vì không có thỏa thuận nhập tài sản vào khối tài sản chung 

D. Tài sản chung của vợ chồng vì mua trong thời kỳ hôn nhân. 
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CÂU 29:  H và I kết hôn vào năm 2017. Tháng 12/2017 H bị tai nạn chết, không để lại di chúc 

và cả hai không có con. H không còn cha và mẹ, chỉ có một người con riêng là D. H và I không 

có tài sản chung. H có tài sản riêng 180 triệu đồng. Di sản thừa kế của H được chia như thế nào: 

A. I (100 triệu), D (80 triệu), I được nhận nhiều hơn do công sức chăm sóc H.  

B. I (90 triệu), D (90 triệu) vì I và D thuộc hàng thừa kế thứ nhất. 

C. I (60 triệu), D (60 triệu), Nhà nước (60 triệu) vì I và D thuộc hàng thừa kế thứ nhất, và do 

H không để lại di chúc nên một phần di sản thuộc Nhà nước.  

D. I (80 triệu), D (100 triệu), D được nhận nhiều hơn do là con ruột của H. 

CÂU 30: Anh T và chị H ly hôn vào năm 2024, có một con chung là bé K (4 tuổi). Trong quá 

trình giải quyết ly hôn, cả hai đều mong muốn được trực tiếp nuôi con. Anh T hiện đang sống 

một mình, có công việc tự do, thu nhập không ổn định và thường xuyên phải đi công tác xa. Chị 

H làm giáo viên tiểu học, thu nhập 12 triệu đồng/tháng và sống cùng cha mẹ đẻ, có điều kiện 

chăm sóc con tốt hơn. Hỏi, trong trường hợp này, ai là người có khả năng được Tòa án giao quyền 

trực tiếp nuôi con? 

A. Anh T vì là cha ruột và có quyền ngang bằng với mẹ 

B. Chị H vì đáp ứng tốt hơn quyền lợi về mọi mặt của con theo quy định pháp luật 

C. Cả hai vì đều là cha mẹ ruột, nên Tòa sẽ giao con cho người con chọn 

D.  Ông bà nội sẽ được giao quyền nuôi con nếu cả hai cha mẹ đều có yêu cầu 

CÂU 31: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, kết hôn là gì? 

A. Là việc nam và nữ có mối quan hệ vợ chồng với nhau 

B. Là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều 

kiện kết hôn và đăng ký kết hôn 

C. Là việc đăng ký kết hôn của hai người có cùng chung huyết thống 

D. Là việc nam và nữ có mối quan hệ lâu, dài giữa vợ và chồng 

CÂU 32: Yêu sách của cải trong kết hôn được hiểu như thế nào? 

A. Là việc đòi hỏi về vật chất và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự 

nguyện của nam 

B. Là việc đòi hỏi về vật chất và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự 

nguyện của nữ 

C. Là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản 

trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ 

D. Là việc đòi hỏi về vật chất và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự 

nguyện của nam, nữ 

CÂU 33: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, hành vi “tham ô tài sản” 

là: 

A. Hành vi sử dụng trái phép tài sản công vì mục đích cá nhân 

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý 
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C. Chiếm dụng tài sản không rõ nguồn gốc 

D. Không thực hiện nhiệm vụ vì vụ lợi 

CÂU 34: Hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước theo Luật 

Phòng, chống tham nhũng 2018? 

A. Doanh nghiệp thuê kế toán không chuyên 

B. Người quản lý công ty tư nhân tham ô tiền của công ty 

C. Cá nhân đầu tư không báo cáo chính quyền địa phương 

D. Doanh nghiệp lỗ do thất thoát trong kinh doanh 

CÂU 35: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật 

Việt Nam? 

A. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản 

B. Đưa hối lộ để giành được hợp đồng kinh doanh với cơ quan, tổ chức của Nhà nước 

C. Nhận hối lộ để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức 

D. Cố ý không xử lý công việc đúng thời hạn nhằm gây khó dễ cho người dân 

CÂU 36: Ông K là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

tham ô tài sản với số tiền 100 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, ông K đã tự nguyện khai báo hành vi 

phạm tội, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra và đã nộp lại 80 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. 

Hỏi, theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, ông K có thể được miễn án tử hình 

không?  

A. Không, vì số tiền tham ô vượt quá mức đặc biệt nghiêm trọng 

B. Có, vì ông K đã nộp lại ít nhất 3/4 tài sản chiếm đoạt và có thái độ hợp tác 

C. Không, nếu ông K có tiền án về tội kinh tế nghiêm trọng khác 

D. Có, nếu cơ quan điều tra đánh giá ông K thành khẩn khai báo 

CÂU 37: Bộ luật lao động quy định người lao động  chưa thành niên là người lao động: 

A. Dưới 15 tuổi 

B. Dưới 16 tuổi 

C. Dưới 17 tuổi 

D. Dưới 18 tuổi 

CÂU 38: Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không báo 

trước, hành vi này có thể bị xử lý như thế nào? 

A. Không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào 

B. Chỉ bị yêu cầu trả lại chi phí đào tạo nếu có 

C. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động tương ứng với thời gian không báo trước 

D. Không được nhận lại lương tháng trước đó 

CÂU 39: Những hành vi nào sau đây người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực 

hiện hợp đồng lao động? 

A. Cho người lao động tạm ứng lương 
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B. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. 

C. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho 

việc thực hiện hợp đồng lao động. 

D. Cả B và C đều đúng. 

CÂU 40: Q năm nay 16 tuổi và vừa nghỉ học sau khi hoàn thành lớp 10. Một xưởng cơ khí gần 

nhà mời em Q làm công việc hàn kim loại với mức lương hấp dẫn. Biết rằng công việc này có sử 

dụng thiết bị hàn điện và làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao. Hỏi em Q và xưởng cơ khí 

có thể giao kết hợp đồng lao động cho công việc này không? 

A. Có, nếu có sự đồng ý của bố/mẹ hoặc người giám hộ của em Q 

B. Có, nếu em Q được huấn luyện đầy đủ và có bảo hộ lao động 

C. Không, vì công việc hàn điện thuộc danh mục cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi 

D.  Có, vì em Q đã đủ 16 tuổi và có thể tự ký hợp đồng lao động 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Sinh viên nộp lại đề thi 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý luận Nhà 

nước và pháp luật, các quy định của pháp luật Việt Nam trong 

các ngành luật cơ bản như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn 

nhân gia đình, luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, 

quyền con người. 

 

Câu1;2;3;4;5;6;7;8;12;13;14;1

5;16;18;19;20;25;26;31;32;33

;34;35 

[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế 

Câu5;9;10;11;17;21;22;23;24;

27;28;29;30;36;37;38;39 40;  

[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật Câu 1 -40 
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CÂU 1: Luật đất đai năm 2024 do chủ thể nào sau đây ban hành? 

A. Bộ nông nghiệp và môi trường  B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Quốc hội      D. Chính phủ 

CÂU 2: Ai có quyền quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, ký kết điều ước quốc tế thuộc thẩm 

quyền của Chính phủ? 

A. Thủ tướng Chính phủ    B. Chủ tịch nước 

C. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao   D. Quốc hội 

CÂU 3: Một quy phạm pháp luật thường gồm các yếu tố cơ bản nào? 

A. Giả định, nội dung, trách nhiệm pháp lý 

B. Chủ thể, đối tượng, quyền hạn 

C. Giả định, quy định, chế tài 

D. Đối tượng, nội dung, hậu quả 

CÂU 4: Việc nhà nước bằng ý chí đơn phương của mình, buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải 

gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở bộ phận 

chế tài của quy phạm pháp luật do ngành luật tương ứng xác định là nội dung của khái niệm: 

A. Trách nhiệm pháp lý.    B. Vi phạm pháp luật. 

C. Hành vi trái pháp luật.   D. Biện pháp cưỡng chế nhà nước. 

CÂU 5: Những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự kiến trong quy phạm pháp luật gắn với 

việc phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể khi chúng diễn ra trong thực tế đời 

sống là: 

A. Hành vi pháp lý của chủ thể pháp luật 

B. Khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật của chủ thể 

C. Thỏa thuận của các bên trong quan hệ pháp luật 

D. Sự kiện pháp lý 

CÂU 6:  Anh Quân điều khiển xe máy vượt đèn đỏ và đâm phải người đi bộ đang qua đường, 

gây thương tích nặng cho người này. Khi được hỏi, anh Quân thừa nhận mình thấy đèn đỏ nhưng 

nghĩ rằng có thể nhanh chóng vượt qua mà không gây tai nạn. Hành vi của anh Quân thuộc loại 

lỗi nào? 

A. Cố ý trực tiếp     B. Cố ý gián tiếp 

C. Vô ý vì quá tự tin    D. Vô ý do cẩu thả 

CÂU 7: Nội dung “sự tác động của pháp luật vào ý thức của con người, làm cho con người xử sự 

phù hợp với cách xử sự được quy định trong các quy phạm pháp luật” là nội dung của chức năng nào 

của pháp luật? 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT 

BỘ MÔN: LUẬT 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2024-2025 

Môn: Pháp luật đại cương  

Mã môn học: GELA220405 

Đề số/Mã đề: 006  Đề thi có 6  trang   

Thời gian: 60 phút. 

Không được phép sử dụng tài liệu. 
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A. Chức năng giáo dục của pháp luật.   B. Chức năng cưỡng chế của pháp luật. 

C. Chức năng bảo vệ của pháp luật.  D. Chức năng giao tiếp của pháp luật. 

CÂU 8: Động cơ là thuộc thành phần nào trong cấu thành vi phạm pháp luật? 

A. Mặt khách quan    B. Mặt chủ quan 

C. Chủ thể      D. Khách thể 

CÂU 9: Bà Lan kinh doanh đồ uống, thức ăn nhanh trên vỉa hè mà không được cấp phép nên bị 

thanh tra giao thông xử phạt. Vậy hành vi của bà Lan thuộc loại vi phạm pháp luật nào? 

A. Vi phạm hình sự    B. Vi phạm dân sự 

C. Vi phạm kỷ luật    D. Vi phạm hành chính 

CÂU 10: Văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi nào sau đây không do Quốc hội thông qua? 

A. Nghị quyết     B. Luật 

C. Thông tư     D. Bộ luật 

CÂU 11: Trong Bộ máy nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì: 

A. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

B. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 

C. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành của Quốc hội 

D. Toà án nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

CÂU 12: Chủ thể nào có quyền đề nghị làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp: 

A. Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 

B. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc 

hội 

C. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc 

hội 

D. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba 

tổng số đại biểu Quốc hội 

CÂU 13: Hiện nay, các thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam gồm: 

A. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, 

Thành phố Cần Thơ 

B. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ và 

Thành phố Huế 

C. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ 

D. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, 

Thành phố Cần Thơ và Thành phố Huế 

CÂU 14: Theo Hiến pháp 2013, Người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại là: 

A. Chủ tịch nước 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tịch Quốc hội 
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D. Tổng bí thư 

CÂU 15: Nhà nước đơn nhất được đặc trưng bởi điều gì? 

A. Có nhiều hệ thống pháp luật 

B. Một hệ thống pháp luật và cơ quan quyền lực thống nhất 

C. Quyền lực chia đều giữa các bang 

D. Các nhà nước thành viên có quyền tự trị cao 

CÂU 16: Ông của Kiệt mất và có để lại cho Kiệt một số di sản. Tuy nhiên, bản thân Kiệt muốn 

để lại phần di sản này cho ông Lân là cậu ruột của Kiệt với mục đích sử dụng di sản đó vào việc 

thờ cúng, hương hỏa. Vậy Kiệt muốn từ chối nhận di sản thì phải thực hiện vào thời điểm nào 

mới đúng quy định của pháp luật hiện hành? 

A. Trước thời điểm phân chia di sản   

B. Tại thời điểm phân chia di sản 

C. Khi người có tài sản chết 

D. Khi những người trong hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai và thứ ba đồng ý 

CÂU 17: Năm 2022, ông Nam có lập di chúc để một một mảnh đất (tài sản riêng của ông) cho 

em gái của ông là chị T. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại thì ông muốn thay đổi nội dung của di 

chúc trước đó đã lập. Biết ông Nam có vợ và một con trai.Vậy theo quy định pháp luật hiện hành 

thì ông Nam có thể sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập ở thời điểm nào?  

A. Khi di chúc chưa được ký tên          

 B. Khi di chúc chưa được công chứng hoặc chứng thực  

C. Bất cứ lúc nào    

D. Khi vợ và con gái đồng ý 

CÂU 18: Ông  Phúc và bà Hạnh là vợ chồng. Họ có hai con là Thành và Công. Thành kết hôn 

với chị Đạt và có hai con là Như và Ý. Năm 2020, anh Thành chết do bệnh tật. Năm 2022, ông 

Phúc chết do bị tai nạn. Biết: anh Thành và ông Phúc không lập di chúc; Tòa án xác định tài sản 

chung của Thành và Đạt là 600 triệu đồng; tài sản chung của ông Phúc và bà Hạnh khi chưa nhận 

di sản của Thành là 780 triệu đồng. Hãy cho biết tổng tài sản mà cháu Như được hưởng của ông 

Phúc là bao nhiêu?  

A. 150 triệu đồng               

B. 75 triệu đồng      

C.  60 triệu đồng               

D. Như không được hưởng di sản của ông Phúc vì Như là cháu thì không thuộc hàng thừa kế 

thứ nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.  

CÂU 19: Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Quyền nhân thân có thể được chuyển giao trong mọi trường hợp mà chủ thể có quyền mong 

muốn. 

B. Quyền nhân thân không bao gồm quyền xác định lại giới tính. 
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C. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho 

người khác, trừ trường hợp luật có liên quan quy định khác. 

D. Tất cả các đáp án trên đều sai. 

CÂU 20: Chọn câu trả lời đúng: 

A. Việc thay đổi họ của cá nhân làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự được xác 

lập theo họ cũ. 

B. Việc thay đổi họ của cá nhân có thể làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự 

được xác lập theo họ cũ. 

C. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự 

được xác lập theo họ cũ. 

D. Pháp luật không có quy định về việc cá nhân được thay đổi họ của mình. 

CÂU 21: Một buổi sáng khi đang tập thể dục trên con đường trước nhà, anh Hoàng phát hiện một 

túi màu xanh và khi mở ra anh thấy 40 tờ mệnh giá 500.000 đồng nhưng không có bất kỳ thông 

tin nhận dạng chủ sở hữu nào. Theo quy định của pháp luật, anh Hoàng cần thực hiện những bước 

nào để có thể xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với số tiền trên? 

A. Anh Hoàng có thể giữ lại số tiền và sử dụng ngay lập tức 

B. Anh Hoàng cần thông báo công khai; nếu sau 06 tháng không có ai đến nhận, quyền sở hữu 

thuộc về anh Hoàng 

C. Anh Hoàng có thể tặng cho số tiền đó cho bất kỳ ai 

D. Anh Hoàng cần báo cáo với cơ quan công an địa phương; nếu sau 12 tháng không có ai đến 

nhận, quyền sở hữu thuộc về anh Hoàng 

CÂU 22: Chọn đáp án đúng:  

A. Quan hệ sở hữu được ngành luật hình sự điều chỉnh 

B. Quan hệ tài sản và nhân thân do ngành luật hình sự điều chỉnh 

C. Các quan hệ xã hội do ngành luật khác điều chỉnh có thể là đối tượng bảo vệ của ngành luật 

hình sự khi bị xâm hại ở mức độ nhất định 

D. Tất cả đều đúng 

CÂU 23: Ngày 2/2/2024, Hùng (sinh ngày 10/1/2007) cùng bạn phá cửa đột nhập vào nhà hàng 

xóm lấy trộm một chiếc laptop và một số tài sản khác, tổng trị giá 35 triệu đồng. Khi bị cơ quan 

công an mời làm việc, Hùng cho rằng mình không thể bị xử lý hình sự vì không gây thiệt hại 

nghiêm trọng. Hỏi, nhận định của Hùng đúng hay sai? 

A. Đúng, vì Hùng không cố ý gây thiệt hại lớn đến tài sản 

B. Sai, vì Hùng đã đủ 16 tuổi và hành vi trộm cắp trị giá trên 2 triệu đồng có thể bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự 

C. Đúng, vì Hùng chưa đủ 18 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự 

D.  Sai, vì mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau, không phân biệt độ tuổi 

CÂU 24: Tiêu chí để phân biệt giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác là: 

A. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 
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B. Lỗi của chủ thể thực hiện hành vi phạm tội 

C. Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 

D. Năng lực chủ thể phạm tội 

CÂU 25: Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, chủ thể của tội phạm là: 

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 

B. Cá nhân hoặc tổ chức  

C. Người có năng lực hành vi dân sự hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân 

D. Người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại 

CÂU 26: Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho 

xã hội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự thì: 

A. Không phải chịu trách nhiệm hình sự 

B. Được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

C. Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng ở mức độ hạn chế hơn so với những người bình 

thường khác 

D. Vẫn bị coi là phạm tội và tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự được xem là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

CÂU 27: Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam, không áp dụng hình phạt tù chung thân 

đối với:  

A. Phụ nữ đang mang thai 

B. Người dưới 18 tuổi phạm tội 

C. Người đủ 75 tuổi trở lên phạm tội 

D. Cả A, B, C 

CÂU 28: Theo quy định tại Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, hành vi “tham ô 

tài sản” là: 

A. Hành vi sử dụng trái phép tài sản công vì mục đích cá nhân 

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý 

C. Chiếm dụng tài sản không rõ nguồn gốc 

D. Không thực hiện nhiệm vụ vì vụ lợi 

CÂU 29: Hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước theo Luật 

Phòng, chống tham nhũng 2018? 

A. Doanh nghiệp thuê kế toán không chuyên 

B. Người quản lý công ty tư nhân tham ô tiền của công ty 

C. Cá nhân đầu tư không báo cáo chính quyền địa phương 

D. Doanh nghiệp lỗ do thất thoát trong kinh doanh 

CÂU 30: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật 

Việt Nam? 

A. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản 
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B. Đưa hối lộ để giành được hợp đồng kinh doanh với cơ quan, tổ chức của Nhà nước Nhận 

hối lộ để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức 

C. Cố ý không xử lý công việc đúng thời hạn nhằm gây khó dễ cho người dân 

CÂU 31: Ông K là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

tham ô tài sản với số tiền 100 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, ông K đã tự nguyện khai báo hành vi 

phạm tội, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra và đã nộp lại 80 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. 

Hỏi, theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, ông K có thể được miễn án tử hình 

không?  

A. Không, vì số tiền tham ô vượt quá mức đặc biệt nghiêm trọng.  

B. Có, vì ông K đã nộp lại ít nhất 3/4 tài sản chiếm đoạt và có thái độ hợp tác. 

C. Không, nếu ông K có tiền án về tội kinh tế nghiêm trọng khác. 

D. Có, nếu cơ quan điều tra đánh giá ông K thành khẩn khai báo 

CÂU 32: Bộ luật lao động quy định người lao động  chưa thành niên là người lao động: 

A. Dưới 15 tuổi 

B. Dưới 16 tuổi 

C. Dưới 17 tuổi 

D. Dưới 18 tuổi 

CÂU 33: Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không báo 

trước, hành vi này có thể bị xử lý như thế nào? 

A. Không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào 

B. Chỉ bị yêu cầu trả lại chi phí đào tạo nếu có 

C. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động tương ứng với thời gian không báo trước 

D. Không được nhận lại lương tháng trước đó 

CÂU 34: Những hành vi nào sau đây người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực 

hiện hợp đồng lao động? 

A. Cho người lao động tạm ứng lương 

B. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động 

C. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho 

việc thực hiện hợp đồng lao động 

D. Cả B và C đều đúng 

CÂU 35: Q năm nay 16 tuổi và vừa nghỉ học sau khi hoàn thành lớp 10. Một xưởng cơ khí gần 

nhà mời em Q làm công việc hàn kim loại với mức lương hấp dẫn. Biết rằng công việc này có sử 

dụng thiết bị hàn điện và làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao. Hỏi em Q và xưởng cơ khí 

có thể giao kết hợp đồng lao động cho công việc này không? 

A. Có, nếu có sự đồng ý của bố/mẹ hoặc người giám hộ của em Q 

B. Có, nếu em Q được huấn luyện đầy đủ và có bảo hộ lao động 

C. Không, vì công việc hàn điện thuộc danh mục cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi 

D.  Có, vì em Q đã đủ 16 tuổi và có thể tự ký hợp đồng lao động 
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CÂU 36: Chị N và anh Q kết hôn hợp pháp vào năm 2021, không lập văn bản thỏa thuận chế độ 

tài sản riêng. Năm 2023, chị N được bố mẹ tặng riêng cho 1 tỷ đồng. Sau đó, chị dùng toàn bộ số 

tiền này để mua một chiếc ô tô và làm thủ tục đăng ký đứng tên cả hai vợ chồng. Hỏi, chiếc ô tô 

này được xác định là tài sản chung hay tài sản riêng? 

A. Tài sản riêng của chị N vì được mua từ tiền riêng do bố mẹ tặng cho 

B. Tài sản chung của vợ chồng vì được đăng ký đứng tên cả hai người 

C. Tài sản riêng của chị N vì không có thỏa thuận nhập tài sản vào khối tài sản chung 

D. Tài sản chung của vợ chồng vì mua trong thời kỳ hôn nhân 

CÂU 37:  H và I kết hôn vào năm 2017. Tháng 12/2017 H bị tai nạn chết, không để lại di chúc 

và cả hai không có con. H không còn cha và mẹ, chỉ có một người con riêng là D. H và I không 

có tài sản chung. H có tài sản riêng 180 triệu đồng. Di sản thừa kế của H được chia như thế nào? 

A. I (100 triệu), D (80 triệu), I được nhận nhiều hơn do công sức chăm sóc H.  

B. I (90 triệu), D (90 triệu) vì I và D thuộc hàng thừa kế thứ nhất. 

C. I (60 triệu), D (60 triệu), Nhà nước (60 triệu) vì I và D thuộc hàng thừa kế thứ nhất, và do 

H không để lại di chúc nên một phần di sản thuộc Nhà nước.  

D. I (80 triệu), D (100 triệu), D được nhận nhiều hơn do là con ruột của H. 

CÂU 38: Anh T và chị H ly hôn vào năm 2024, có một con chung là bé K (4 tuổi). Trong quá 

trình giải quyết ly hôn, cả hai đều mong muốn được trực tiếp nuôi con. Anh T hiện đang sống 

một mình, có công việc tự do, thu nhập không ổn định và thường xuyên phải đi công tác xa. Chị 

H làm giáo viên tiểu học, thu nhập 12 triệu đồng/tháng và sống cùng cha mẹ đẻ, có điều kiện 

chăm sóc con tốt hơn. Hỏi, trong trường hợp này, ai là người có khả năng được Tòa án giao quyền 

trực tiếp nuôi con? 

A. Anh T vì là cha ruột và có quyền ngang bằng với mẹ 

B. Chị H vì đáp ứng tốt hơn quyền lợi về mọi mặt của con theo quy định pháp luật 

C. Cả hai vì đều là cha mẹ ruột, nên Tòa sẽ giao con cho người con chọn 

D.  Ông bà nội sẽ được giao quyền nuôi con nếu cả hai cha mẹ đều có yêu cầu 

CÂU 39: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, kết hôn là gì? 

A. Là việc nam và nữ có mối quan hệ vợ chồng với nhau 

B. Là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều 

kiện kết hôn và đăng ký kết hôn 

C. Là việc đăng ký kết hôn của hai người có cùng chung huyết thống 

D. Là việc nam và nữ có mối quan hệ lâu, dài giữa vợ và chồng 

CÂU 40: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Yêu sách của cải trong kết 

hôn được hiểu như thế nào? 

A. Là việc đòi hỏi về vật chất và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự 

nguyện của nam. 

B. Là việc đòi hỏi về vật chất và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự 

nguyện của nữ. 
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C. Là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản 

trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ. 

D. Là việc đòi hỏi về vật chất và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự 

nguyện của nam, nữ. 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Sinh viên nộp lại đề thi 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý luận Nhà 

nước và pháp luật, các quy định của pháp luật Việt Nam trong 

các ngành luật cơ bản như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn 

nhân gia đình, luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, 

quyền con người. 

 

Câu1;2;3;4;5;7;8;10, 

11;12;14;15;19;20;22;24;25;

26;28;29;30;32;33;34;40 

[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế 

Câu6;9;13;16;17;18;21;23;3

1;34;36;37;38 

[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật Câu 1 -40 
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